
STT Số báo danh Họ tên GT Ngày sinh Đối tượng

1 10024355 Nguyễn Thị Trang Nữ 24/08/1995 Thanh Hóa

2 10004485 Vương Xuân Việt Nam 01/07/1999 Hưng Yên

3 10038916 Trần Thanh Cần Nam 25/03/1990 Cà Mau

4 10018771 Bùi Ngọc Lợi Nam 02/09/1989 Thanh Hóa

5 10019157 Lê Sỹ Anh Nam 17/12/1990 Thanh Hóa

6 90400319 Nguyễn Thị Thắm Nữ 23/10/1987
CBT Quý 

1/2019

7 10018799 Lê Xuân Nam Nam 07/08/1983 Thanh Hóa

8 90400130 Trần Văn Tráng Nam 24/07/1985
CBT Quý 

1/2019

9 10018599 Lê Văn Linh Nam 25/03/1992 Thanh Hóa

10 10030704 Hàn Bá Quý Nam 21/01/2000 Kon Tum
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11 10023710 Nguyễn Thị Nhung Nữ 15/06/1994 Thanh Hóa

12 10037767 Trần Thị Anh Thư Nữ 08/06/1999 Cần Thơ

13 90410101 Phan Văn Đàn Nam 20/10/1986
CBT Quý 

1/2019

14 90400510 Trương Văn Tâm Nam 20/08/1983
CBT Quý 

1/2019

15 10006957 Ngô Văn Đồng Nam 22/11/1986 Thái Bình

16 10005157 Nguyễn Văn Chung Nam 21/01/1987 Hà Nam

17 10005106 Nguyễn Văn Công Nam 18/08/1989 Hà Nam

18 90400122 Hán Văn Túc Nam 23/05/1983
CBT Quý 

1/2019

19 90400471 Nguyên Văn Hậu Nam 02/09/1985
CBT Quý 

1/2019

20 90400073 Trần Văn Châu Nam 05/10/1986
CBT Quý 

1/2019

21 10015028 Đinh Thế Anh Nam 28/09/1999 Bắc Ninh

22 10000252 Vũ Văn Kiên Nam 25/01/2000 Hà Nội



23 90400213 Lưu Đức Phong Nam 17/12/1989
CBT Quý 

1/2019

24 90410136 Trần Văn Thành Nam 25/06/1989
CBT Quý 

1/2019

25 10027126 Phạm Văn Thịnh Nam 10/10/1984 Quảng Trị

26 10036736 Trần Thanh Bằng Nam 10/01/1985 Bến Tre

27 90400013 Phạm Văn Kiên Nam 28/04/1987
CBT Quý 

1/2019

28 10005062 Phạm Đình Chiến Nam 22/09/1988 Hà Nam

29 90400374 Bùi Văn Hải Nam 12/02/1990
CBT Quý 

1/2019

30 90410112 Nguyễn Trọng Hồng Nam 05/06/1991
CBT Quý 

1/2019

31 90410105 Nguyễn Thị Hương Nữ 09/09/1992
CBT Quý 

1/2019

32 90410201 Nguyễn Thành Hưng Nam 17/12/1982
CBT Quý 

1/2019

33 90800135 Nguyễn Văn Hùng Nam 03/06/1986
CBT Quý 

2/2018

34 10008809 Nguyễn Ngọc Huy Nam 20/03/1981 Lào Cai



35 10007607 Nguyễn Văn Điền Nam 10/12/1982 Ninh Bình

36 10002130 Phạm Trung Dũng Nam 25/07/1981 Hải Phòng

37 10002029 Phạm Xuân Tùng Nam 31/10/1982 Hải Phòng

38 90400157 Lê Văn Hợp Nam 24/01/1991
CBT Quý 

1/2019

39 90500080 Trịnh Văn Sơn Nam 21/07/1986
CBT Quý 

1/2018

40 90800927 Nguyễn Công Đức Nam 20/11/1984
CBT Quý 

2/2018

41 10023705 Trần Mạnh Hùng Nam 01/06/1987 Hà Tĩnh

42 10015042 Vũ Văn Thạnh Nam 18/09/1990 Bắc Ninh

43 10003074 Vũ Đình Sơn Nam 01/02/1985 Hải Dương

44 10003264 Vũ Văn Thu Nam 21/03/1986 Hải Dương

45 90400477 Trần Đức Kiều Nam 10/12/1980
CBT Quý 

1/2019

46 90802714 Hoàng Trần Phúc Nam 16/08/1986
CBT Quý 

2/2018



47 10019326 Lê Đức Quân Nam 06/08/1982 Thanh Hóa

48 10018949 Nguyễn Quán Trường Nam 02/05/1983 Thanh Hóa

49 90420306 Trịnh Văn Thắng Nam 20/08/1989
CBT Quý 

1/2019

50 90410030 Lê Đình Tài Nam 20/04/1988
CBT Quý 

1/2019

51 10000012 Đỗ Thị Vui Nữ 21/11/1993 Hà Nội

52 10017998 Nguyễn Thị Sanh Nữ 04/05/1997 Thanh Hóa

53 10027066 Lê Quang Hiệp Nam 12/04/1983 Quảng Trị

54 90410166 Chu Đình Hòa Nam 20/03/1985
CBT Quý 

1/2019

55 10021181 Trần Văn Thắng Nam 11/10/1999 Nghệ An

56 90411239 Nguyễn Đình Điệp Nam 02/09/1983
CBT Quý 

1/2019

57 90400132 Bùi Tiến Sỹ Nam 15/01/1990
CBT Quý 

1/2019

58 90410240 Hoàng Hải Yến Nam 12/02/1990
CBT Quý 

1/2019



59 90400482 Bùi Thanh Băng Nam 26/10/1989
CBT Quý 

1/2019

60 10000486 Quách Minh Sơn Nam 27/05/1983 Hà Nội

61 10018910 Trần Văn Anh Nam 02/06/1984 Thanh Hóa

62 10015196 Đỗ Mai Phương Nữ 27/05/1998 Phú Thọ

63 10021094 Nguyễn Văn Hùng Nam 10/11/1993 Nghệ An

64 90410080 Nguyan Van Tan Nam 13/06/1988
CBT Quý 

1/2019

65 10018673 Phạm Ngọc Chiến Nam 06/05/1991 Thanh Hóa

66 10005144 Nguyễn Thị Yến Nữ 20/11/1994 Hải Dương

67 10051783 Trần Thị Hồng Phượng Nữ 17/08/1991 Vĩnh Long

68 10021211 Trần Văn Thiết Nam 19/05/1998 Nghệ An

69 90411210 Đặng Hữu Tài Nam 02/08/1989
CBT Quý 

1/2019

70 90410001 Nguyễn Bá Thọ Nam 19/04/1991
CBT Quý 

1/2019



71 10015101 Hoàng Văn Tân Nam 10/12/1988 Bắc Ninh

72 10018989 Phạm Quang Vinh Nam 01/01/1991 Thanh Hóa

73 10018410 Nguyễn Trung Kiên Nam 26/03/1983 Thanh Hóa

74 10019371 Vũ Văn Nam Nam 29/12/1999 Thanh Hóa

75 10021293 Cao Đăng Long Nam 23/06/1987 Nghệ An

76 10003032 Trần Văn Tài Nam 17/05/1985 Hải Dương

77 90411246 Trần Quang Vinh Nam 06/09/1987
CBT Quý 

1/2019

78 90400189 Vũ Đức Quyền Nam 08/11/1990
CBT Quý 

1/2019

79 10023715 Hoàng Văn Diệu Nam 12/02/1986 Hà Tĩnh

80 90411234 Hoàng Văn Linh Nam 15/03/1987
CBT Quý 

1/2019

81 90420059 Nguyễn Ngọc Phát Nam 26/07/1984
CBT Quý 

1/2019

82 90410213 Phạm Văn Thu Nam 01/05/1983
CBT Quý 

1/2019



83 10023708 Đặng Viết Thế Nam 26/11/1986 Hà Tĩnh

84 10030503 Đào Kim Tất Nam 21/04/1987 Phú Yên

85 90400142 Bùi Quang Ánh Nam 24/11/1987
CBT Quý 

1/2019

86 90400095 Bế Văn Dung Nam 20/05/1988
CBT Quý 

1/2019

87 90410023 Nguyễn Tiến Dũng Nam 14/04/1988
CBT Quý 

1/2019

88 10010802 Bùi Văn Huy Nam 20/02/1986 Thái Nguyên

89 10031607 Y Pin H Mok Nam 20/09/1990 Đắk Lắk

90 90802785 Ngô Khương Duy Nam 10/10/1988
CBT Quý 

2/2018

91 90802751 Nguyễn Văn Hiếu Nam 16/08/1989
CBT Quý 

2/2018

92 10018562 Đào Khả Cường Nam 16/06/1996 Thanh Hóa

93 10019446 Nguyễn Quang Hùng Nam 21/05/1997 Thanh Hóa

94 10007952 Đồng Nguyên Thành Nam 29/10/1987 Ninh Bình



95 90400269 Nguyễn Văn Hà Nam 02/05/1992
CBT Quý 

1/2019

96 10022261 Hoàng Văn Hùng Nam 06/04/1995 Nghệ An

97 10018051 Trần Mạnh Cường Nam 08/08/1993 Thanh Hóa

98 10003235 Đào Đình Bộ Nam 07/04/1991 Hải Dương

99 10029518 Hồ Nghĩa Vinh Nam 08/12/1994 Nghệ An

100 10028571 Nguyễn Văn Long Nam 02/06/1996 Nghệ An

101 10041104 Phạm Phước Vinh Nam 18/07/1998
Thừa Thiên - 

Huế

102 90400136 Phạm Quốc Bảo Nam 25/10/1990
CBT Quý 

1/2019

103 91201236 Chu Đình Long Nam 01/04/1989
CBT Quý 

4/2016

104 10003356 Nguyễn Trọng Nghiêm Nam 14/01/1987 Hải Phòng

105 91200244 Nguyễn Văn Quang Nam 15/03/1984
CBT Quý 

4/2016

106 10012004  Phạm Văn Thiết Nam 25/01/1982 Cao Bằng



107 90420031 Hoàng Thị Chung Nữ 30/01/1993
CBT Quý 

1/2019

108 50305861 Phạm Thị Dộn Nữ 24/12/1996 Thanh Hóa

109 50301353 Nguyễn Văn Hưng Nam 01/09/1995 Thanh Hóa

110 50305696 Lê Hữu Anh Nam 04/04/1995 Thanh Hóa

111 50304091 Nguyễn Văn Sơn Nam 04/06/1993 Đắk Lắk

112 50300839 Triệu Văn Quân Nam 07/07/1996 Bắc Giang

113 50300633 Hà Thị Huệ Nữ 14/01/1990 Phú Thọ

114 50303028 Nguyễn Thị Thắm Nữ 02/09/1990 Quảng Trị

115 50305024 Nông Thị Loan Nữ 18/10/1993 Bắc Kạn

116 50303280 Chu Văn Sáng Nam 14/02/1996
Thừa Thiên - 

Huế

117 50306033 Nguyễn Doãn Nam Nam 01/01/1996 Quảng Trị

118 50302751 Ngô Đình Thành Nam 16/02/1996 Quảng Bình



119 50303599 Trần Đình Quang Nam 13/12/1994 Quảng Ngãi

120 50303573 Võ Văn Kiệt Nam 20/01/1998 Quảng Ngãi

121 50301496 Bùi Hoàng Tân Nam 25/05/1991 Thanh Hóa

122 50304657 Lê Kiến Thiết Nam 01/01/1992 Kiên Giang

123 50801654 Lê Thị Ngân Nữ 06/05/1986 Thanh Hóa

124 90400042 Định Đức Thơm Nam 19/05/1993
CBT Quý 

1/2019

125 90411213 Nguyễn Ngọc Đô Nam 01/05/1992
CBT Quý 

1/2019

126 20002174 Nguyễn Ngọc Huân Nam 14/06/1997 Quảng Bình

127 10055650 Lê Hữu Uyên Nam 26/04/1979 Thanh Hóa

128 50800883 Mai Văn Hà Nam 04/11/1996 Thanh Hóa

129 20000636 HỒ VĂN ĐOÀN Nam 20/11/1980 Nghệ An

130 20001320 Lê Văn Kháng Nam 05/03/1980 Hà Tĩnh



131 20002908 Chu Văn Tý Nam 10/04/1996 Hà Tĩnh

132 20006020 Dương Quốc Hùng Nam 14/10/1980 Quảng Trị

133 20001957 Phạm Văn Đề Nam 02/11/1981 Hà Tĩnh

134 20002102 Hoàng Thị Quỳnh Nữ 09/07/1998 Quảng Bình

135 20000858 Phan Xuân Long Nam 10/06/1981 Hà Tĩnh

136 90410072 Phan Văn Hải Nam 02/01/1988
CBT Quý 

1/2019

137 10055640 Hoàng Văn Phương Nam 18/11/1995 Thanh Hóa

138 20002149 Nguyễn Sỷ Hòa Nam 15/04/1980 Quảng Bình

139 20002257 Nguyễn Duy Hoàng Nam 22/09/1998 Quảng Bình


